	Kiểu                     Model
	ALGENBRA

FX 2.0Plus
	FX 1.0Plus
	CFX – 9850GB Plus
	CFX – 9850GC Plus
	CFX – 9950G Plus
	CFX – 9750G Plus
	CFX – 74000G Plus

	Số hiển thị
	10 +2
	10 +2
	10 +2
	10 +2
	10 +2
	10
	10 (9 +2)

	Tính toán bên trong
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15

	Màn hình
	128 x 64 điểm
	128 x 64 điểm
	128 x 64 điểm
	128 x 64 điểm
	128 x 64 điểm
	128 x 64 điểm
	80 x 48 điểm

	Số Nhớ
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	26

	Giữ số nhớ
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•

	Phân số
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•

	Đổi độ(giờ/phút /giây)
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•

	Số thập phân
	
	
	•
	•
	
	•
	-

	Hệ đếm cơ số n
	
	
	•
	•
	
	•
	-

	Toán logic
	
	
	•
	•
	
	•
	•

	Thống kê
	thống kê 
	
	
	•
	•
	
	•
	•

	
	Hồi Quy
	
	
	•
	•
	
	•
	

	Chỉnh hợp - tổ hợp
	
	
	•
	•
	
	•
	

	Hàm hype
	
	
	•
	
	
	•
	-

	Đổi tjọa độ
	
	
	•
	•
	
	•
	•

	Đổi số dạng kỹ thuật
	
	
	•
	•
	
	•
	-

	Số phức 
	
	
	•
	•
	
	•
	-

	Ma trận 
	
	
	
	
	
	•
	

	Tích phân
	
	
	•
	•
	
	•
	-

	Đạo hàm
	
	
	•
	•
	
	•
	•

	Giải PT
	
	
	•
	•
	
	•
	-

	Hệ thống ĐS, Trợ giáo
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Hiện dạng a x 10n
	
	•
	•
	•
	
	•
	•

	Chương trình
	146,000
	146,000
	32K
	64K
	64K
	28,000
	20,000

	Lệnh solve
	
	
	•
	•
	
	•
	-

	Hiện lại 
	
	
	•
	•
	
	•
	•

	Phím ANS
	
	
	•
	•
	
	•
	•

	Tính liên tiếp
	
	
	•
	•
	
	•
	•

	Sửa lỗi
	
	
	•
	•
	
	•
	•

	Tự động tắt
	
	
	•
	•
	
	•
	•

	Chức năng khác
	Toán tài chính – PT vi phân
	Màn hình 3 màu – toán tài chính
	Tóan tài chính
	Biểu đồ

	Năng
lư ợng
	Pin chính
	AAA x 4
	AAA x 4
	AAA x 4
	AAA x 4
	AAA x 4
	AAA x 4
	AAA x 2

	
	Pin phụ
	CR2032x1
	CR2032x1
	CR2032x1
	CR2032x1
	CR2032x1
	CR2032x1
	CR2032x1

	Tuổi Pin
	Chính(giờ)
	140(R03)
230( LR03)*1
	120(R03)
200(LR03)*1
	180(R03)
320(LR03)*1
	180(R03)
200(LR03)
	120(R03)
320(LR03)*1
	240(R03)
420(LR03)*1
	900(R03)
1,500(LR03)*1

	
	Phụ ( năm)
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	Kích thước ( CxRxD)
	19.5x82x178
	19.5x82x178
	24.5x90x182.
	24.5x90x182.5
	24.5x90x182.5
	24.5x90x182.5
	23x85.5x169

	Trọng lượng 
	213
	213
	215
	215
	215
	215
	185

	hộp
	Nắp trượt
	Nắp trượt
	Nắp trượt
	Nắp đậy cứng
	Nắp đậy cứng
	Nắp đậy 

cứng
	Nắp đậy 
cứng


 *1 Hiển thị liên tục
